
ABSTRACT
TREATMENT OUTCOME OF CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ALL)

AND EFFECTIVENESS OF SOCIAL SUPPORT

Childhood cancer remained a deadly disease with high rate of abandonment and mortality.
Objective: To assess the effectiveness of treatment and to report our experiences to improve the
treatment.
Methods: Retrospective review of 122 children with ALL admitted from 2007 to 2012. Results and Conclusions:
Median age was 4.8 years ranging from 7 months to 16 years. The male to female ratio was 2.2:1. The overall
complete remission (CR) rate on day 28 of induction were 87.7% (n=107). 40 death cases (32.8%). 5 (4%)
abandoned treatment: 28 (23%) patients had relapses which occurred in isolated. The event-free survival
(EFS) at 5 years were 59.5% in SR and 30.8% in HR. With funding by NPO, abandonment was reduced at
4%, by providing financial supports (transportation, foods etc.) which are, establishing family group and holding
meetings to provide education and communication, keeping in touch with families...
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TÓM TẮT
Ung thư trẻ em vẫn còn là bệnh nan y với tỷ lệ tử vong và bỏ điều trị cao.
Mục tiêu: Đánh giá điều trị và hiệu quả của hỗ trợ xã hội trong việc bỏ điều trị Loxêmi cấp dòng lympho

(ALL- Acute Lymphoblastic Leukemia).
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 122 trẻ được chẩn đoán ALL, nhập viện từ tháng 2007-2012.
Kết quả và kết luận: Tuổi trung bình 4,8 tuổi. Tỷ lệ nam/nữ là 2,2/1. Tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn ngày 28 của điều
trị tấn công là 87,7%. Có 40 trường hợp tử vong (32,8%). 5 trường hợp bỏ điều trị (4%). 28 trường hợp tái phát
(23%). Tỷ lệ sống không sự kiện sau 5 năm là 59,5% với nguy cơ thường và 30,8% nguy cơ cao. Với sự hỗ trọ
của tổ chức ACCL Nhật Bản, tỷ lệ bỏ điều trị đã giảm còn 4%, bằng các hình thức: hỗ trợ tiền đi lại, cung cấp
bữa ăn miễn phí, thành lập hội gia đình bệnh nhân và tăng cường giáo dục, thông tin liên lạc thường xuyên...
Từ khóa: Loxêmi cấp dòng lympho.

Chau Van Ha', Watanabe Kazuyo

1. Bệnh viện Trung ương Huế
2. Hiệp hội chăm sóc trẻ em
châu A (ACCL). Tokyo. Nhât
Bản

- Ngày nhận bài (received): 15/7/2013: Ngày phán biện (revised): 09/8/2013:
- Ngày đăng bài (accepted): 26/8/2013

- Người phản biện: TS. Trần Kiêm Hảo: TS. Phạm Hoàng Hưng
- Người phản hồi (corresponding author): Châu Văn Hà
- Email: hachauvan|@yahoo.com

Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 17/2013








